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Tóm tắt:
Hiện nay việc thay đổi giải pháp dạy và hoc đang là nhu cầu chung của nhà trường , thế giới đang trong giai đoạn của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) thật sự đặt giáo dục trước những thách thức mới diễn ra nhanh, đang thách thức ý niệm của chúng ta về vai trò thực sự của con người, trong đó có người thầy. Vai trò giảng viên, giáo viên trong nhà trường  trở nên phức tạp ở một thế giới thay đổi nhanh chóng, nơi mà tri thức hầu như vô tận. Vai trò của người thầy sẽ là gì để giúp cho chính họ và sinh viên, học sinh điều chỉnh những thay đổi xã hội? Giảng viên, giáo viên cần phải xây dựng kết cấu nội dung môn học và thay đổi phương pháp giảng dạy như thế nào cho phù hợp? Bài viết sẽ bắt đầu bằng việc trình bày, nêu bật những đặc điểm chính, tác động của CMCN 4.0 đối với dạy học , những lợi thế của phương thức đào tạo theo xu thế mới so với phương thức đào tạo truyền thống. Bài viết sẽ đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học và vai trò của người dạy và người học trong thời đại của cuộc CMCN 4.0.
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Abstract:

Currently, the world is in the phase of the 4th industrial revolution (Industry 4.0) that really puts education in front of new and fast-paced challenges that are challenging our notions of the true role of education. people, including teachers. The role of teachers in the 21st century becomes complex in a rapidly changing world where knowledge is virtually limitless. What will be the role of teachers to help themselves and students adjust to social changes? Teachers and teachers need to build the structure of subject content and change teaching methods accordingly? The article will start by presenting and highlighting the main features and impacts of Industry 4.0 on education, the advantages of the new trend training method compared to the traditional training method. Finally, the article will propose some suggestions on solutions to improve the quality of teaching and learning and the role of teachers and learners in the era of Industry 4.0.
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1. Mở đầu

Đối tượng, nhu cầu học tập của xã hội ngày càng mở rộng đòi hỏi các trường học cần cung cấp môi trường giáo dục mở, đưa việc học đến gần hơn với mọi người, để mọi người   được học tập bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào. Chính vì vậy, việc tăng cường, mở rộng đào tạo trực tuyến là một trong những chủ trương quan trọng của toàn diện mọi thành tố của quá trình dạy học hướng đến sự hình thành, phát triển năng lực cũng như các kỹ năng cho người học có tính chuyên sâu hơn.

Hiện nay, việc nghiên cứu đổi mới hoạt động dạy học nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này ở  nhà trường đang được các chuyên gia các giáo viên trong  nhà trường quan tâm, tích cực hưởng ứng tham gia.

Mọi người đều nhận thấy trong lớp học truyền thống, giáo viên phải dành phần lớn thời gian trên lớp để giúp người học nắm được những kiến thức, kỹ năng mới, sau đó người học làm bài tập, thực hành tại lớp, thuc hành tại xưởng, làm như vậy chưa thực sự tạo cho người học tính chủ động, tích cực và có nhiều hứng thú trong học tập.

Cách mạng công nghiệp 4.0 và yêu cầu đối với giáo viên day nghề

1.1 Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
1.1.1. Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo nhu cầu đào tạo

Trong cuộc cách mạng 4.0, hệ thống giáo dục nghề nghiệp sẽ bị tác động rất mạnh và toàn diện, công nghệ thay đổi rất nhanh do đó danh mục nghề đào tạo sẽ phải điều chỉnh, cập nhật liên tục vì các ranh giới giữa các lĩnh vực rất mỏng manh. Theo đó, sẽ là sự liên kết giữa các lĩnh vực, từ đó hàng loạt nghề nghiệp cũ sẽ bị thay đổi đi và thay vào đó là cơ hội cho sự phát triển của những ngành nghề đào tạo mới, đặc biệt là sự liên quan đến sự tương tác giữa con người và công nghệ thiết bị máy móc. Thị trường lao động trong nước cũng như quốc tế sẽ có sự phân hóa mạnh mẽ giữa nhóm lao động có trình độ thấp và nhóm lao động có trình độ cao. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, cuộc CMCN 4.0 không chỉ đe dọa tới việc làm của những lao động trình độ thấp, mà ngay cả lao động có kỹ năng bậc trung cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu họ không được trang bị kiến thức mới - kỹ năng sáng tạo cho nền kinh tế 4.0. Cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ tạo ra cơ hội đào tạo những người mới chưa qua đào tạo, còn đòi hỏi ngay cả những người đã đi làm, từ công nhân đến kỹ sư đều phải thay đổi, cập nhật về kiến thức, kỹ năng ở mức độ cao hơn. nước ta sẽ có khoảng 100.000 doanh nghiệp, tức là cũng cần hàng triệu chuyên viên kỹ thuật có tay nghề . Nhu cầu doanh nghiệp cần nguồn nhân lục chất lượng rất cao, nên chỉ riêng nhu cầu đào tạo mới của nhóm ngành kỹ thuật  để cung cấp cho xã hội một lực lượng lao động làm chủ công nghệ đã là cơ hội lớn cho các trường đào tạo.

1.1.2. Cách mạng công nghiệp 4.0 làm thay đổi mọi hoạt động trong các cơ sở đào tạo

Để đáp ứng đủ nhân lực cho nền kinh tế sáng tạo, đòi hỏi phải thay đổi các hoạt động đào tạo, nhất là ngành nghề đào tạo, hình thức và phương pháp đào tạo với sự ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ thông tin. Theo đó, các phương thức giảng dạy cũ không còn phù hợp với nhu cầu của xã hội. Với sự vận dụng những thành tựu của cách mạng 4.0 thì người học ở bất cứ đâu đều có thể truy cập vào thư viện của nhà trường để tự học, tự nghiên cứu. Như vậy, không thể chỉ tồn tại mô hình thư viện truyền thống mà các trường phải xây dựng được thư viện điện tử. Hoặc chúng ta sẽ có những mô hình giảng dạy mới như đào tạo trực tuyến không cần lớp học, không cần giáo viên đứng lớp, người học sẽ được hướng dẫn học qua mạng. Những lớp học ảo, thầy giáo ảo, thiết bị ảo có tính mô phỏng, bài giảng được số hóa và chia sẻ qua những nền tảng như Facebook, YouTube,… sẽ trở thành xu thế phát triển trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp trong thời gian tới. Khi đó, kiến thức không thể bó hẹp và độc quyền bởi một người hay trong một phạm vi tổ chức. Người học có nhiều cơ hội để tiếp cận, tích lũy, chắt lọc cái mới, cái hay, có nhiều cơ hội để trở thành một công dân toàn cầu - người lao động tương lai có khả năng làm việc trong môi trường sáng tạo và có tính cạnh tranh. Phần thưởng cuối cùng không còn là bằng cấp trên giấy tờ nữa, mà là bằng cấp theo nghĩa mở rộng, trao đổi tri thức, sáng tạo, giá trị đóng góp cho xã hội. Bởi mọi doanh nghiệp tuyển dụng là cần người có tay nghề làm được việc chứ không cần người có văn bằng cao.

Chúng ta cần phân biệt giữa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học trực tuyến với hệ thống đào tạo trực tuyến.

Ứng dụng công nghệ đơn giản là các cơ sở giáo dục chỉ sử dụng một số công cụ để dạy  học từ xa như Zoom, Google Meet,... hay sử dụng Powerpoint, video để minh họa cho bài  giảng. Tuy nhiên, về phương pháp dạy và học, cách thức tổ chức lớp học không có gì thay   đổi.  Đối với một hệ thống đào tạo trực tuyến đúng nghĩa, chúng ta cần phải xây dựng một mô   hình bài bản, đảm bảo những yêu cầu về nhân lực, chương trình, học liệu, hạ tầng công nghệ, phương pháp dạy học, hành lang pháp lý..cần thay đổi về phương pháp dạy và học. Giáo viên cần tạo được những bài giảng online chất lượng, hấp dẫn, sau đó tổ chức các hoạt động dạy học theo phương pháp mới trên lớp học đồng bộ thời gian. Nếu vẫn giữ phương pháp dạy học cũ, giảng lại kiến thức đã có trên bài giảng điện tử thì đào tạo trực tuyến không phát huy hiệu quả.

Bản thân người học cũng cần thay đổi về phương pháp học tập, phải chủ động tham gia học tập trên môi trường công nghệ. Khi tham gia vào lớp học đồng bộ thời gian, người học phải đặt vấn đề, đặt câu hỏi và cùng giải quyết những vấn đề mà lớp học nêu ra. Đào tạo trực tuyến đòi hỏi giáo viên không chỉ dạy mà còn phải học, đòi hỏi người học không chỉ học mà còn phải biết nêu vấn đề.

Như vậy, các cơ sở giáo dục sẽ phải chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình chỉ đào tạo “những gì thị trường cần”, những nội dung của các môn cơ bản sẽ phải được rút ngắn và thay thế vào đó là những nội dung cần thiết để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, của nền kinh tế nói chung và đảm bảo để người học thực hiện được phương châm “học tập suốt đời”.

1.2. Những lợi thế của phương thức đào tạo trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

1.2.1 Phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học

Theo phương thức đào tạo truyền thống sinh viên phải học hết khối lượng kiến thức do nhà trường quy định, đây là một hình thức nhồi kiến thức của giáo viên sang sinh viên, bỏ qua khả năng tự học, tự tìm tòi của sinh viên. Thực tế trong những năm qua tại trường, giảng viên chủ yếu là dạy theo chương trình đã soạn sẵn và giảng viên phải hoàn thành đầy đủ nội dung theo giáo án lý thuyết và thực hành ; sinh viên phải học hết khối lượng kiến thức một cách máy móc trong 15 tuần, không có phần tự học cho sinh viên. Trong cuộc cách mạng 4.0, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, học sinh, sinh viên sẽ tự học nhiều hơn, việc tự nghiên cứu của sinh viên được coi trọng được tính vào nội dung và thời lượng của chương trình. Đây là phương thức giáo dục đúng nghĩa của nó: người học tự học, tự nghiên cứu, giảm sự nhồi nhét kiến thức của người dạy, và do đó, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của người học. Trong nhiều trường hợp, người dạy chỉ cần đưa tài liệu lên mạng  , tất cả mọi người tranh luận mà vẫn đảm bảo được sự riêng tư, hiệu quả và tính đồng bộ.

1.2.2 Sinh viên đăng ký môn học dễ dàng, rút ngắn thời gian đào tạo

Chương trình được thiết kế theo phương thức bao gồm một hệ thống những môn học thuộc khối kiến thức đại cương, những môn học thuộc khối kiến thức cơ sở khối ngành, cơ sở ngành, chuyên ngành, các môn học bổ trợ. Mỗi khối kiến thức đều có số lượng những môn học lớn hơn số lượng các môn học hay số lượng tín chỉ được yêu cầu; sinh viên có thể tham khảo giáo viên hoặc cố vấn học tập để chọn những môn học phù hợp với mình, thông qua việc đăng ký qua mạng, một số môn học có thể học online, không phải mất thời gian để hoàn thành những yêu cầu cho một văn bằng và để phục vụ cho nghề nghiệp tương lai của mình.

1.2.3 Tạo điều kiện liên thông với các trường trong và ngoài nước

Với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sinh viên có thể theo học các chương trình đào tạo nước ngoài mà không cần phải trực tiếp đến nước đó để học tập trong thời gian dài. Điều này giúp ích cho việc tiết kiệm chi phí học tập và sinh hoạt của sinh viên, bên cạnh đó các trường có thể phối hợp đào tạo liên kết với nước ngoài với hệ thống quản lý dễ dàng, gọn nhẹ. Qua đó, tạo được sự liên thông giữa các cơ sở đào tạo đại học trong và ngoài nước. Một khi sự liên thông được mở rộng, nhiều trường công nhận chất lượng đào tạo của nhau, người học có thể dễ dàng di chuyển từ trường này sang học ở trường kia (kể cả trong và ngoài nước) mà không gặp khó khăn trong việc chuyển đổi tín chỉ. Kết quả là, sẽ khuyến khích sự di chuyển của sinh viên, mở rộng sự lựa chọn học tập của họ, làm tăng độ minh bạch của hệ thống giáo dục, và giúp cho việc so sánh giữa các hệ thống giáo dục đại học trên thế giới được dễ dàng hơn.

2. Kết quả nghiên cứu “Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

2.1 Thay đổi tư duy quá trình dạy và học

Sự thay đổi về quan niệm, tư duy của quá trình dạy và học là một trong những yếu tố then chốt để tiến tới đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nói chung và đổi mới theo hướng giáo dục 4.0 nói riêng.

Đối với quá trình dạy, cần chuyển từ truyền thụ kiến thức sang hình thành phẩm chất và phát triển năng lực người học hay là tổ chức một nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp; chuyển phát triển giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang chú trọng cả số lượng, chất lượng và hiệu quả; chuyển từ chỉ chú trọng giảng dạy nhân cách nói chung sang kết hợp giảng dạy nhân cách với phát huy tốt nhất tiềm năng cá nhân; chuyển từ quan niệm cứ có kiến thức là có năng lực sang quan niệm kiến thức chỉ là yếu tố quan trọng của năng lực.

Còn với việc học, cần chuyển từ học thuộc, nhớ nhiều sang hình thành năng lực vận dụng, thích nghi, giải quyết vấn đề, tư duy độc lập. Không chỉ học trong sách vở, qua tài liệu mà phải học từ nhiều hình thức khác như trò chơi, liên hệ tương tác, cung ứng đám đông, học bằng dự án. Đặc biệt, với học sinh, sinh viên là người lao động trong tương lai cần thay đổi suy nghĩ học một lần cho cả đời bằng việc học cả đời để làm việc cả đời.

Như vậy, nền giáo dục cần chuyển đổi cách thức giáo dục từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Cần đổi mới mô hình, chương trình và phương thức đào tạo, từ khâu tuyển sinh đến khâu đánh giá, kiểm định chất lượng, nhất là đánh giá sinh viên tốt nghiệp.

Trên cơ sở đó, chương trình giáo dục mới cần xác định các chuẩn năng lực chung và năng lực chuyên môn; các hình thức tích hợp hoặc phân hóa trong chương trình dạy học tùy theo cấp học. Phương pháp giáo dục cũng phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong việc tổ chức giáo dục qua Internet. Qua đó, hình thức giáo dục sẽ linh hoạt về thời gian, không gian, phù hợp với điều kiện và nhu cầu cá nhân phát triển E-learning hay sử dụng ứng dụng công nghệ điện toán đám mây cho phép người dạy có thể cung cấp tài liệu học tập cho người học và thu thập lại các kết quả của quá trình dạy học từ phía người học một cách liên tục và linh hoạt.

2.2 Áp dụng mô hình giáo dục 4.0 trong giáo dục
Thời đại mới đòi hỏi những con người có năng lực tư duy và sáng tạo, đổi mới, có kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin, có khả năng làm việc độc lập và ra quyết định dựa trên cơ sở phân tích các chứng cứ và dữ liệu. Đây cũng là những kỹ năng mà sinh viên đang thiếu nhiều nhất. Để giải quyết vấn đề này, giáo dục 4.0 sẽ là một trong những giải pháp hiệu quả mà giáo dục  cần triển khai. Cụ thể là xây dựng những công cụ thông minh, gồm cả công cụ quản lý sinh viên dựa trên thẻ thông minh, phần mềm trí tuệ nhân tạo, bản địa hóa kho tài liệu học và đẩy mạnh liên kết quốc tế; áp dụng mô hình giáo dục mới như phòng học ảo, thầy giáo ảo, thiết bị ảo, phòng thí nghiệm, thư viện ảo,… dưới sự hỗ trợ của các thiết bị thông minh; tạo điều kiện để sinh viên tham gia các nhóm nghiên cứu, các đề tài gắn liền với giải quyết một vấn đề cụ thể trong chuyên môn, hoặc trong đời sống kinh tế, xã hội,...

Cách tốt nhất là các trường nên liên doanh với doanh nghiệp lớn để hình thành mô hình trường học doanh nghiệp. Thay đổi từ chỗ “dạy những gì giới học thuật sẵn có” sang cách “dạy những gì thị trường cần, doanh nghiệp cần”, hoặc thậm chí xa hơn là “dạy những gì thị trường và doanh nghiệp sẽ cần”.

2.2.1 Vai trò ngư​​ời dạy
Mô hình đào tạo trực tuyến đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn cho thầy cô. Giáo viên vừa phải thiết kế bài giảng điện tử, tổ chức hoạt động lớp học theo phương pháp mới và phải đồng hành với người học trong suốt quá trình học tập. Như vậy, thầy cô không chỉ tham gia giảng dạy trên lớp, vậy phải công nhận những hoạt động của giáo viên ngoài giờ lên lớp.Năng lực và vị trí người thầy ở đâu nếu không phải là người hướng dẫn, xúc tác giúp sinh viên biết tự định hướng trong học tập? Mỗi nhà giáo cần hiểu rằng: sự thay đổi là sống còn và phải chấp nhận, chuẩn bị cho mình phát triển. Để vượt qua thách thức, người giảng viên phải trở lại 3 chức năng rất quan trọng của mình: chức năng sáng tạo, chức năng phản biện và chức năng giáo dục.

Trong vai trò của người tham gia vào quá trình dạy - học, ngư​​ời dạy hoạt động như​​ là một thành viên tham gia vào quá trình học tập ở trên lớp với các nhóm ngư​​ời học. Với tư​​ cách vừa là cố vấn vừa là ngư​​ời tham gia vào quá trình học tập, ngư​​ời dạy còn có thêm một vai trò bổ sung nữa; đó là, nguồn tham khảo cho người học, giúp họ tháo gỡ những khó khăn trong quá trình học tập và nghiên cứu.

2.2.2 Vai trò ngư​​ời học

Người học cũng cần thay đổi về phương pháp học tập, phải chủ động tham gia học tập trên môi trường công nghệ. Khi tham gia vào lớp học đồng bộ thời gian, người học phải đặt vấn đề, đặt câu hỏi và cùng giải quyết những vấn đề mà lớp học nêu ra. Đào tạo trực tuyến đòi hỏi giáo viên không chỉ dạy mà còn phải học, đòi hỏi người học không chỉ học mà còn phải biết nêu vấn đề năng lực tự học được thể hiện qua việc chủ thể tự xác định đúng đắn động cơ học tập cho mình, có khả năng tự quản lý việc học của mình, có thái độ tích cực trong các hoạt động để có thể tự làm việc, điều chỉnh hoạt động học tập và đánh giá kết quả học tập của chính mình để có thể độc lập làm việc và làm việc hợp tác với người khác

3. Kết luận

CMCN 4.0 đòi hỏi sự đóng góp của mọi giới năng động, tự lập, tự do, tự học, tự nghiên cứu, tự động viên, nhất là óc sáng tạo. Bao nhiêu cái “tự” đó khó lòng sinh tồn trong một cơ chế “đợi lệnh trên”. Giáo viên tương lai của nước ta sẽ phải dạy trẻ tự học, tự tiến bộ, tự tư duy. Điều đáng nói, phần thưởng cuối cùng không còn là bằng cấp, mà là giá trị mỗi người tạo ra cho xã hội. Người máy sẽ không soán ngôi nhưng cuộc đua sẽ không ngừng. Trong cuộc đua này, ai có khả năng và thiện chí cũng sẽ có việc làm, vì một lý do đơn giản đây là cuộc cách mạng không có giới hạn.

Trong CMCN 4.0, không còn ai nói tới bằng cấp nữa. Con người sẽ được đánh giá theo giá trị thật họ mang tới cho xã hội, bất chấp bằng cấp, bất chấp xuất xứ, bất chấp hệ thống chống lưng. Không ai phải lo mất việc nếu đủ sức gia nhập thế giới “tạo giá trị”, bởi thế giới này có quá nhiều việc phải làm, mỗi việc lại là nguồn cảm hứng cho hàng ngàn việc khác. Tất nhiên, những người học thuộc lòng, thi lấy điểm, học lấy bằng sẽ mất chỗ đứng. Giảng viên, giáo viên nào không thay đổi tư duy cũng sẽ mất chỗ. Những thứ như thế sẽ tạo ra những con người tự tại, tự lập, tự cường, tự chế mà không bao giờ tự mãn.

Những bước nhảy vọt của CMCN 4.0 đặt ra nhiều thách thức và phát sinh thêm rất nhiều ngành nghề mới trên thị trường lao động. Sự thay đổi này đòi hỏi giáo dục phải đem lại cho người học cả tư duy những kiến thức kỹ năng mới, khả năng sáng tạo, thích ứng với thách thức cùng những yêu cầu mới mà các phương pháp giáo dục truyền thống không thể đáp ứng.
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